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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MẪU TRANG PHỤC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 325/2016/UBTVQH ngày 29/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc Quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán nhà nước;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về mẫu trang phục, chế độ quản lý, sử dụng trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước.

Điều 3. Quản lý, sử dụng trang phục

1. Việc quản lý, cấp phát, niên hạn sử dụng trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước thực hiện theo Nghị quyết số 325/2016/UBTVQH ngày 29/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán nhà nước.
2. Cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước sử dụng trang phục trong hoạt động kiểm toán, ngày lễ, ngày truyền thống và các hoạt động trọng thể khác của Ngành.

Điều 4. Trang phục của Kiểm toán nhà nước

1. Quần áo xuân - hè:
- Nam: Áo sơ mi ngắn tay, quần âu.
- Nữ: Áo sơ mi ngắn tay, quần âu hoặc juyp.
a) Chất liệu, màu sắc:
- Áo nam: Vải pôpơlin (65% polyester; 35% visco), màu trắng; cúc áo bằng đồng mạ vàng 24K.
- Quần âu nam: Vải gabadin pha len (50% polyester; 50% wool), màu xanh tím than sẫm; cúc bằng nhựa, khóa kéo bằng nhựa cùng màu vải.
- Áo nữ: Vải pôpơlin (65% polyester; 35% visco), màu trắng; cúc áo bằng đồng mạ vàng 24K.
- Quần âu nữ hoặc juyp: Vải tuytsi (80,6% polyester; 13,5% visco; 5,9% spandex), màu xanh tím than sẫm; cúc bằng nhựa, khóa kéo bằng nhựa cùng màu vải.

b) Kiểu dáng

- Bộ nam:

+ Áo sơ mi ngắn tay: Cổ đứng có chân, bản cổ ngang, đầu cổ áo thùa khuyết để đeo cành tùng. Vai áo may 2 đỉa vai để đeo cầu vai, kích thước đỉa vai ngoài: 10mm x 32mm, đỉa vai trong: 10mm x 30mm. Cửa tay áo 35mm, may lật ra ngoài diễu 4mm. Thân trước may 2 túi ngực ốp, nắp túi lượn hình cánh nhạn đính cúc đường kính 12mm, đáy bị túi tròn, giữa bị túi có đố túi, nẹp áo may kiểu nẹp bong đính 7 cúc (kể cả cúc chân cổ) đường kính 12mm. Thân sau cầu vai chắp, mỗi bên may xếp 1 ly. Gấu 8mm may bằng.
+ Quần âu: Cạp rời, 2 túi sườn chéo, thân trước mỗi bên xếp 1 ly lật về sườn. Cửa quần may khóa kéo bằng nhựa. Đầu cạp quai nhê có đính cúc nhựa 15mm, bên trong đính một cúc nhựa 15mm và 1 móc hãm định vị, thân sau mỗi bên chiết 1 ly, có 2 túi hậu miệng túi viền 5mm, đính cúc nhựa 15mm. Cạp quần may 6 dây đỉa, giữa lót cạp đính 2 dải cao su. Gấu 35mm vắt chìm hớt lên phía trước mũi giầy, mặt dưới bên trong gấu phía sau may dây dệt cùng màu vải.

- Bộ nữ:

+ Áo sơ mi ngắn tay: Cổ bẻ 2 ve, đầu cổ áo thùa khuyết để đeo cành tùng. Vai áo may 2 đỉa vai để đeo cầu vai, kích thước đỉa vai ngoài: 10mm x 32mm, đỉa vai trong: 10mm x 30mm. Cửa tay áo 30mm, may úp vào trong. Thân trước may chiết ly eo và ly ngực, nẹp áo đính 5 cúc đường kính 12mm. Thân sau may đường sống sau. Gấu 35mm vắt chìm, mặt gấu bằng.
+ Quần âu, juyp:

Quần âu: Cạp rời cong, 2 túi sườn chéo, thân trước không ly. Cửa quần may khóa kéo bằng nhựa. Đầu cạp thẳng, bên trong đính 1 cúc nhựa 15mm và 1 móc hãm định vị, thân sau mỗi bên chiết 1 ly. Cạp quần may 5 dây đỉa, bên trong cạp có 2 dây lụa để treo móc. Gấu 30mm vắt chìm, mặt gấu bằng.
Juyp: Cạp rời cong, 2 túi sườn chéo, miệng túi sát chân cạp, cạp can hai bên sườn, bên trong cạp có 2 dây lụa để treo móc, thân trước không ly. Thân sau mỗi bên chiết 1 ly, giữa có cửa juyp và may khóa kéo bằng nhựa kiểu giọt lệ, xẻ sau. Bên trong được lót bằng vải lụa cùng màu với vải juyp. Gấu 35mm vắt chìm. Độ dài chân juyp mặc trên đầu gối.
2. Áo sơ mi dài tay nam, nữ

a) Chất liệu, màu sắc:

Vải pôpơlin (65% polyester; 35% visco), màu trắng; cúc áo bằng đồng mạ vàng 24K.
b) Kiểu dáng:

- Áo nam: Cổ đứng có chân, bản cổ ngang, đầu cổ áo thùa khuyết để đeo cành tùng. Vai áo may 2 đỉa vai để đeo cầu vai, kích thước đỉa vai ngoài: 10mm x 32mm, đỉa vai trong: 10mm x 30mm. Thân trước bên ngực trái may 1 túi ốp không có nắp, đáy bị túi tròn, nẹp áo may kiểu nẹp bong đính 7 cúc (kể cả cúc chân cổ) đường kính 12mm. Thân sau cầu vai chắp, mỗi bên may xếp 1 ly. Tay áo có măng séc tròn và thép tay, xếp 2 ly về phía thép tay to, măng séc đính 2 cúc đường kính 12mm. Gấu 8mm may bằng.

- Áo nữ: Cổ đứng có chân, đầu cổ áo có thùa khuyết để đeo cành tùng. Vai áo có may 2 đỉa vai để đeo cầu vai, kích thước đỉa vai ngoài: 10mm x 32mm, đỉa vai trong: 10mm x 30mm, nẹp áo may kiểu nẹp lật ra ngoài đính 7 cúc (kể cả cúc chân cổ) đường kính 12mm. Thân trước, thân sau có chiết ly eo và chiết ly gầm nách hai bên ngực trước. Tay áo có măng séc vuông đính 1 cúc đường kính 12mm. Gấu 8mm may bằng.
3. Quần áo thu - đông
- Nam: Áo vest, quần âu.
- Nữ: Áo vest, quần âu hoặc juyp.

a) Chất liệu, màu sắc:
- Bộ vest nam: Vải gabadin pha len (50% polyester; 50% wool), màu xanh tím than sẫm; cúc áo bằng đồng mạ vàng 24K; cúc bằng nhựa, khóa kéo bằng nhựa cùng màu vải.
- Bộ vest nữ: Vải tuytsi (80,6% polyester; 13,5% visco; 5,9% spandex), màu xanh tím than sẫm; cúc áo bằng đồng mạ vàng 24K; cúc bằng nhựa, khóa kéo bằng nhựa cùng màu vải.
b) Kiểu dáng
- Bộ nam:

+ Áo vest: Ve nhọn, đầu cổ áo có thùa khuyết để đeo cành tùng. Vai áo may 2 đỉa vai để đeo cầu vai, kích thước đỉa vai ngoài: 10mm x 32 mm, đỉa vai trong: 10mm x 30mm, hai đầu vai có ken bông ép. Thân trước bên ngực trái may 1 túi cơi miệng túi chếch xuống về phía ve áo, phía dưới may 2 túi bổ chìm, miệng túi viền có nắp túi hình chữ nhật, nẹp áo cài thẳng, đính 2 cúc đường kính 21mm, gót vạt áo tròn; ngực áo bên trong dựng canh tóc và quả ngực, có 2 túi lót miệng túi đính cúc nhựa 15mm và 1 túi đựng kính. Thân sau có may sống sau, xẻ hai bên sườn. Tay áo kiểu 2 mang có xẻ cửa tay và thùa khuyết giả, mỗi bên đính 4 cúc đường kính 15mm. Toàn bộ cổ áo, nẹp áo, nắp túi, thân áo được dựng mex, có đột ngầm để làm đanh vạt áo. Toàn bộ bên trong áo được lót bằng vải lụa cùng màu với vải.
+ Quần âu: Cạp rời, 2 túi sườn chéo, thân trước mỗi bên xếp 1 ly lật về sườn. Cửa quần may khóa kéo bằng nhựa. Đầu cạp quai nhê có đính cúc nhựa 15mm, bên trong đính một cúc nhựa 15mm và 1 móc hãm định vị, thân sau mỗi bên chiết 1 ly, có 2 túi hậu miệng túi viền 5mm, đính cúc nhựa 15mm. Cạp quần may 6 dây đỉa, giữa lót cạp đính 2 dải cao su. Gấu 35mm vắt chìm hớt lên phía trước mũi giầy, mặt dưới bên trong gấu phía sau may dây dệt cùng màu vải.

- Bộ nữ:

+ Áo vest: Ve nhọn, đầu cổ áo có thùa khuyết để đeo cành tùng. Vai áo có 2 đỉa vai để đeo cầu vai, kích thước đỉa vai ngoài:10mm x 32mm; đỉa vai trong: 10mm x 30mm, hai đầu vai có ken bông ép. Thân áo được thiết kế 8 mảnh. Thân trước phía dưới có 2 túi bổ chìm, miệng túi viền có nắp hình chữ nhật, nẹp áo cài thẳng, đính 2 cúc đường kính 18mm, ngực áo bên trong có 1 túi lót, gót vạt áo tròn. Thân sau có may sống sau không xẻ. Tay áo kiểu 2 mang, mỗi bên đính 2 cúc đường kính 15mm. Cổ áo, nẹp áo, nắp túi, thân áo được dựng mex. Toàn bộ bên trong áo được lót bằng vải lụa cùng màu vải áo.
+ Quần âu, juyp:

Quần âu: Cạp rời cong, 2 túi sườn chéo, thân trước không chiết ly. Cửa quần may khóa kéo bằng nhựa. Đầu cạp thẳng, bên trong đính 1 cúc nhựa 15mm và 1 móc hãm định vị, thân sau mỗi bên chiết 1 ly. Cạp quần may 5 dây đỉa, bên trong cạp có 2 dây lụa để treo móc. Gấu 30mm vắt chìm, mặt gấu bằng.
Juyp: Cạp rời cong, 2 túi sườn chéo, miệng túi sát chân cạp, cạp can hai bên sườn, bên trong cạp có 2 dây lụa để treo móc, thân trước không ly. Thân sau mỗi bên chiết 1 ly, giữa có cửa juyp và may khóa kéo bằng nhựa kiểu giọt lệ, xẻ sau. Bên trong được lót bằng vải lụa cùng màu với vải juyp. Gấu 35mm vắt chìm. Độ dài chân juyp mặc trên đầu gối.

4. Phụ kiện trang phục
Mũ kê pi nam, mũ mềm nữ, sao mũ, cầu vai, caravat, cành tùng, biển tên, thắt lưng da.

a) Chất liệu, màu sắc:

- Mũ kê pi nam: Thành phần chính vải gabadin pha len (50% polyester; 50% wool), màu xanh tím than sẫm.
- Mũ mềm nữ: Thành phần chính vải tuytsi (80,6% polyester; 13,5% visco; 5,9% spandex), màu xanh tím than sẫm.
- Sao mũ: Bằng đồng mạ vàng 24K.
- Cầu vai: Bên trong làm cốt nhựa 2 lớp, nền cầu vai được dệt bằng sợi màu tím than, cúc chốt cầu vai và viền bo xung quanh làm bằng chất liệu đồng mạ vàng 24K, vạch giữa cầu vai dệt kim tuyến màu vàng sẫm phù hợp với màu viền.
- Caravat:
+ Caravat nam bằng vải gabadin pha len (50% polyester; 50% wool), màu xanh tím than sẫm.
+ Caravat nữ bằng vải tuytsi (80,6% polyester; 13,5% visco; 5,9% spandex), màu xanh tím than sẫm.

- Cành tùng: Bằng đồng mạ vàng 24K, mạ màu vàng bóng.

- Biển tên: Bằng đồng mạ vàng 24K, mặt phủ nhựa, nền màu xanh tím than, xung quanh viền màu vàng, ghim cài bằng hợp kim không gỉ.

- Thắt lưng da: Khóa thắt lưng đúc liền khối bằng hợp kim không gỉ mạ màu vàng, mặt phủ mika màu đen, dây lưng màu đen làm bằng da kíp măng bò cật.

b) Kiểu dáng
- Mũ:

+ Kê pi nam: Kiểu vành cong xuôi về phía sau, đỉnh và trán mũ nhô cao về phía trước, bên trong có dựng mút xốp, giữa chán mũ có tán 1 lỗ ôzê để đeo sao, xung quanh phông lồng ống nhựa, hai bên sườn mũ tán 2 lỗ ôzê để tạo thoáng khí. Phía trước có lưỡi trai bằng nhựa cứng màu đen bóng, mặt trên phủ lớp vải nhung màu đen và gắn cành tùng đơn đối xứng nhau bằng đồng mạ vàng 24K. Giữa cầu mũ và lưỡi trai có gắn dây cooc-đông bằng sợi màu vàng tết xoắn đuôi sam, hai đầu dây gắn cố định bằng cúc chốt đồng mạ vàng 24K có hình ngôi sao dập nổi.
+ Mũ mềm nữ: Kiểu mũ mềm có vành tai bèo, vành phía sau đính lật lên thân mũ, phía trước thả tự nhiên như lưỡi trai che nắng, phía trên lưỡi trai có thêu cành tùng đối xứng nhau bằng chỉ màu vàng. Trán mũ và thành mũ hai bên có tán lỗ ôzê để gắn sao và thoáng khí. Giữa cầu mũ và lưỡi trai có gắn dây cooc-đông bằng sợi màu vàng tết xoắn đuôi sam, hai đầu dây gắn cố định bằng cúc chốt đồng mạ vàng 24K có hình ngôi sao dập nổi.

- Sao mũ:
+ Phần chính sao mũ hình tròn, chính giữa có biểu tượng hình cán cân màu vàng, nền phủ sơn màu xanh da trời sẫm, viền xung quanh phủ sơn màu đỏ, giữa viền đỏ có hình bông lúa đối xứng hai bên, phía trên bông lúa có hình ngôi sao, phía dưới bông lúa có hình bánh răng công nghiệp màu vàng. Phần ngoài cùng là cành tùng lá kép màu vàng bao bọc đối xứng hai bên, phía dưới giữa 2 cành tùng là biểu tượng cuốn chúc thư nền màu đỏ có dòng chữ “Kiểm toán nhà nước” màu vàng.
+ Kích thước đường kính phần sao chính: 27mm.

+ Chiều rộng tổng thể của sao (bao gồm: cành tùng bo 2 bên phần sao chính): 45mm.

+ Chiều cao tổng thể của sao (bao gồm: cuốn thư và cành tùng bo 2 bên phần sao chính): 42 mm.
- Cầu vai:

+ Hình đa giác cân 2 cạnh chiều dài dọc cầu vai thu nhỏ dần về phía đầu nhọn, cúc chốt cầu vai dập nổi hình ngôi sao ở giữa, xung quanh viền bông lúa được đính ở phần đầu nhọn cầu vai.

+ Kích thước cầu vai nam dài: 130mm, phần đầu nhọn rộng: 40mm, phần đuôi rộng: 50mm.
+ Kích thước cầu vai nữ dài: 115mm, phần đầu nhọn rộng: 40mm, phần đuôi rộng: 50mm.

+ Kích thước đường viền xung quanh cầu vai rộng: 5mm; vạch trong nền cầu vai rộng: 5mm; số lượng vạch cầu vai được bố trí 1, 2 hoặc 3 vạch (theo ngạch công chức, viên chức và Kiểm toán viên nhà nước).

+ Cúc chốt cầu vai đường kính: 18mm.
- Caravat:
+ Kiểu dáng được thiết kế to dần từ trên xuống dưới, củ ấu thắt sẵn, dây đeo qua cổ có khóa kéo bằng nhựa cùng màu vải caravat, phần cuối là hình vát nhọn cân, mặt sau dệt chữ SAV (tên giao dịch viết tắt bằng tiếng Anh của Kiểm toán nhà nước).
+ Kích thước caravat nam dài: 470mm; rộng: 100mm.
+ Kích thước caravat nữ dài: 420mm; rộng: 80mm.
- Cành tùng: Kiểu cành tùng lá kép hình cong đối xứng hai bên khi đeo, độ dày 0.7mm; cao 41,99mm. Ngọn cành tùng được thiết kế hướng vươn lên.
- Biển tên: Kiểu dáng hình chữ nhật có độ dày 0,6mm. Kích thước chiều dài 70mm; chiều rộng 18mm. Viền màu vàng xung quanh 2mm. Chữ khắc chìm màu trắng, trên biển tên thể hiện 3 dòng chữ, dòng trên cùng là họ và tên, dòng thứ 2 là chức danh, dòng thứ 3 là số hiệu.

- Thắt lưng da: Khóa thắt lưng hình chữ nhật, kích thước chiều dài 53mm, chiều rộng 37mm, mặt khóa màu đen được phủ nhựa mika có viền xung quanh màu vàng, chính giữa có ô hình chữ nhật kích thước chiều dài 18mm, chiều rộng 7mmm bên trong có dòng chữ “KTNN” dập nổi màu vàng. Dây lưng da được vuốt cạnh, cuối dây cắt tròn, mặt trong có rãnh răng cưa một chiều. Chiều dài thắt lưng da 1.200mm (tính từ đầu khóa thắt lưng đến cuối dây).
Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1740/QĐ-KTNN ngày 05/11/2012 của Tổng Kiểm toán nhà nước Quy định mẫu trang phục của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Kiểm toán nhà nước.
2. Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Chủ tịch Quốc hội;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; để b/c
- Thủ tướng Chính phủ;
- Như Điều 5;
- Lãnh đạo KTNN;
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể;
- Lưu: VT, VP (QT).
	TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
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